
                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ XUÂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm 06 thôn: Nà Sả, Nà Pá, Thồng Lốc, Bản Tó, Cốc Sâu, Pác Cáp

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 Triệu Thế Công 1/12/1975 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn 8+10, xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Quản
lý đất đai

Không Trung
cấp

Không Chuyên viên Phòng
Kinh tế

Phòng Kinh
tế, xã Xuân

Dương
6/9/2010 Không

2 Nguyễn Xuân Hải 17/6/1989 Nam Việt
Nam kinh Không xã Vân Diên, Nam

Đàn, Nghệ An xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh
12/12
Phổ

thông
Đại học Không Sơ

cấp
Không Chi huy trưởng

BCHQS xã
BCHQS xã

Xuân Dương 25/2/2012 Không

3 Lâm Thị Hậu 8/20/1992 Nữ Việt
Nam Tày Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Pò Chang, xã Xuân

Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông
Không Không Không Không

nhân viên Văn
phòng HĐND-

UBND xã

Văn phòng
HĐND-

UBND xã
Xuân Dương

Không Không

4 Phùng Văn Len 9/5/1985 Nam Việt
Nam Nùng Không xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Lùng Va, xã Na Dương,

tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông
Đại học, Luật Không Trung

cấp
Tiếng
anh B

Chuyên viên,
Trung tâm Phục vụ

hành chính công

Trung tâm
Phục vụ

hành chính
công

12/11/2012 Không

5 Hoàng Văn Quyết 5/14/1982 Nam Việt
Nam Tày Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Thồng Lốc, xã Xuân

Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Luật
kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
anh B

Trưởng phòng Văn
hóa - Xã hội xã

Phòng Văn
hóa - Xã hội
xã Xuân
Dương

1/1/2011
xã Xuân

Dương nhiệm
kỳ 2021-2026

6 Lâm Khánh Thiện 20/10/1983 Nam Việt
Nam Tày Không xã Thống Nhất, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Tằm Phiêng, xã Thống

Nhất, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại hoc, Luật
kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
anh B

Chủ nhiệm UBKT,
Trưởng ban Kinh tế

Ngân sách

Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy

xã Xuân
Dương

11/24/2013
xã Xuân

Dương nhiệm
kỳ 2021-2026

7 Trịnh Thị Vân 1/10/1988 Nữ Việt
Nam Tày Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Suối Mành, xã Xuân

Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại hoc, Luật
kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
anh B

Phó chủ tịch
UBMTTQVN, CT

hội Phụ nữ xã

UBMTTQV
N xã Xuân

Dương
9/30/2013 Không

     Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương trong danh sách này là: 07 người; Xuân Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2026
     Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương được bầu tại đơn vị số 01 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoài

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ XUÂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm 07 thôn: Khòn Mùm, Nà Tủng, Thôn Mới, Bản Lạu, Hang Ủ, Co Hồng, Pác Sàn

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 VyVăn Bông 4/14/1985 Nam Việt
Nam Tày Không

Thôn Đinh Chùa, xã
Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Đinh Chùa, xã Na
Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Tâm
lý học Không Cao

cấp
Tiếng
anh B

Bí thư Đảng ủy,
chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy xã
Xuân

Dương, tỉnh
Lạng Sơn

3/9/2015
Xã Xuân

Dương, nhiệm
kỳ 2021-2026

2 Phương Thị Hành 1/12/1997 Nữ Việt
Nam

Sán
chay Không xã Phú Đình, tỉnh

Thái Nguyên
Thôn Na Dương, xã Na
Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Sư
phạm lịch sử Không Không

Tiếng
anh A2

Giáo viên Trường
PTDT BT TH và
THCS Ái Quốc

Trường PTDT
BT TH và
THCS Ái

Quốc, xã Xuân
Dương, tỉnh
Lạng Sơn

Không Không

3 Hoàng Văn Huân 5/4/1989 Nam Việt
Nam Tày Không

thôn Phiêng Quăn 1,
xã Lộc bình, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Phiêng Quăn 1, xã Lộc
bình, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, công
nghệ sinh học Không Trung

cấp
 Tiếng
anh B

Chuyên viên Ban
Xây Dựng Đảng

Ban Xây
Dựng Đảng
Đảng ủy xã

11/10/2017 Không

4 Nông Thanh Liêm 9/8/1986 Nam Việt
Nam Tày Không xã Liên Mộc, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Chộc Vằng, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Quản
lý đất đai Không Sơ

cấp
 Tiếng
anh B

Chuyên viên Trung
tâm Phục vụ hành

chính công

Trung tâm
Phục vụ

hành chính
công

11/3/2025 Không

5 Hoàng Thị Luyến 8/18/1982 Nữ Việt
Nam Tày Không xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Chộc Vằng, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Công
tác tư tưởng

Thạc sĩ
chính trị

học

Cao
cấp

Tiếng
pháp B

Trưởng ban Ban
Xây Dựng Đảng

Ban Xây
Dựng Đảng
Đảng ủy xã

3/26/2005
Xã Xuân

Dương, nhiệm
kỳ 2021-2026

6 Lý Văn Ly 8/7/1974 Nam Việt
Nam Tày Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Nà Sả, xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Luật
kinh tế Không Trung

cấp Không Chủ tịch
UBMTQVN

MTTQVN
xã Xuân
Dương

9/24/2006
Xã Xuân

Dương, nhiệm
kỳ 2021-2026

7 Hứa Thị Nhất 8/5/1988 Nữ Việt
Nam Tày Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
thôn 7+9, xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, sư
phạm Văn học Không Trung

cấp
Tiếng

anh A2

Phó trưởng ban
Kinh tế - Ngân

sách

Hội đồng
nhân dân xã
Xuân Dương

10/24/2014
xã Xuân

Dương, nhiệm
kỳ 2021-2026

     Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương trong danh sách này là: 07 người; Xuân Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2026
     Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương được bầu tại đơn vị số 02 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoài

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ XUÂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm 06 thôn: Tài Nhì, Pò Chang, Pò Đồn, Suối Lùng, Suối Mành, Co Piao, Co Chí

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 Lê Hồng Chiêm 6/29/1990 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã La Hiên, tỉnh

Thái Nguyên
Thôn Bản Kho, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học, Luật Không Trung
cấp Anh B

Chuyên viên, Văn
phòng HĐND-
UBND xã Xuân

Dương

Văn phòng
HĐND-

UBND xã
Xuân Dương

12/2/2020 Không

2 Phạm Văn Hoài 10/25/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Quang Trung,

tỉnh Bắc Ninh
thôn Cầu Lấm, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học, sư
phạm Anh

ngữ
Không Cao

cấp

Đại học
(tiếng
Anh)

Chủ tịch UBND xã UBND xã
Xuân Dương 1/15/2010 Không

3 Lành Thanh Hường 2/7/1977 Nữ Việt
Nam Tày Không xã Khuất Xã, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Bờ Sông, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học, sư
phạm Ngữ

Văn
Không Trung

cấp
Tiếng
anh B

Hiệu trưởng
Trường PTDT BT
TH và THCS Ái

Quốc

Trường PTDT
BT TH và
THCS Ái

Quốc, xã Xuân
Dương, tỉnh
Lạng Sơn

9/7/2003 Không

4 Lộc Văn Nguyện 7/26/1987 Nam Việt
Nam Tày Không xã Mẫu Sơn. Tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Bản Kho, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học, kế
toán Không Trung

cấp
Tiếng anh

C
Chuyên viên văn
phòng Đảng ủy

Văn Phòng
Đảng ủy xã

Xuân Dương
9/27/2013 Không

5 Bế Sỹ Thọ 7/14/1991 Nam Việt
Nam Tày Không xã Lợi Bác, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Bản Kho, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học an
ninh Không

Tương
đương
Trung

cấp

Tiếng dân
tộc Tày

Phó trưởng công an
xã

Công an xã
Xuân

Dương, tỉnh
Lạng Sơn

4/24/2012 Không

6 Hà Thanh Tuấn 6/9/1990 Nam Việt
Nam Không xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Nhà Thờ, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học, Quản
trị kinh doanh

Thạc sĩ,
Quản trị

kinh
doanh

Cao
cấp

Tiếng dân
tộc Tày

Phó chủ tịch
HĐND xã

Hội đồng
nhân dân xã
Xuân Dương

4/19/2019
xã Xuân

Dương nhiệm
kỳ 2021-2026

7 Vi Thị Viên 10/7/1996 Nữ Việt
Nam Không xã Mẫu Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học, Giáo
dục mầm non Không Khôn

g
Tiếng
anh B

Giáo viên Trường
Mầm non Ái Quốc

Trường
Mầm non Ái

Quốc, xã
Xuân

Dương, tỉnh
Lạng Sơn

11/20/2012 Không

     Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương trong danh sách này là: 07 người; Xuân Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2026
     Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương được bầu tại đơn vị số 03 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoài

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ XUÂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm 07 thôn: Đoàn Kết, Hòa Bình, Nặm Đảng, Khau Kheo, Phạ Thác, Khuổi Thướn, Lài Han

ST
T Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại ngữ

1 Hoàng Văn Công 11/9/1986 Nam
Việt
Nam Tày Không

Thôn Na Dương, xã
Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Na Dương, xã Na
Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, giáo
dục thể chất Không Sơ

cấp Không Chuyên viên
UBMTTQ VN

UBMTTQ
VN xã Xuân

Dương
11/10/2021 Không

2 Hoàng Thị Hương 11/12/1994 Nữ
Việt
Nam Tày Không xã Thống Nhất, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Minh Khai, xã Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Luật
kinh tế Không Sơ

cấp

Trung
quốc bậc

5

Chuyên viên Văn
phòng HĐND-

UBND

Văn phòng
HĐND-

UBND xã
Xuân Dương

9/21/2018 Không

3 Triệu Thị Loan 7/1/1985 Nữ
Việt
Nam Dao Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Hòa Bình, xã Xuân

Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học Kế
toán

Thạc sĩ,
Quản lý
kinh tế

Trung
cấp

Tiếng
anh B

Phó chủ tịch
UBMTQVN, Chủ
tịch hội Nông dân

MTTQVN
xã Xuân
Dương

6/20/2017 Không

4 Lành Kim Quang 1/13/1979 Nam
Việt
Nam Tày Không xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Chộc Vằng, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, sư
phạm Địa lý Không Cao

cấp
Tiếng
anh B

Phó bí thư thường
trực Đảng Ủy xã

Đảng Ủy xã
Xuân Dương 7/25/2007 Không

5 Triệu Tiến Thanh 11/15/1982 Nam
Việt
Nam Dao Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Hòa Bình, xã Xuân

Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông
Đại học thú y

Thạc sĩ,
Quản lý
kinh tế

Trung
cấp

Tiếng
anh B

Phó chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Xuân Dương 4/21/2004

Xã Xuân
Dương,

nhiệm kỳ
2021-2026

6 Triệu Văn Thuận 6/20/1987 Nam
Việt
Nam Dao Không xã Xuân Dương,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Đoàn kết, xã Xuân
Dương, tỉnh Lạng Sơn

12/12
Phổ

thông

Đại học, Công
tác xã hội Không Trung

cấp
Tiếng
anh B

Phó trưởng ban VH-
XH

Hội đồng
nhân dân xã
Xuân Dương

1/17/2012

Xã Xuân
Dương,

nhiệm kỳ
2021-2026

7 Chu Văn Tuân 11/18/1987 Nam
Việt
Nam Không xã Thống Nhất, tỉnh

Lạng Sơn xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
12/12
Phổ

thông

Đai học,
CNTT Không Trung

cấp

Tiếng Anh
B, Tiếng

tày

Chuyên viên Phòng
Văn hóa - Xã hội
xã Xuân Dương

Phòng Văn
hóa - Xã hội

xã Xuân
Dương

10/7/2021 Không

     Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương trong danh sách này là: 07 người; Xuân Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2026
     Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Dương được bầu tại đơn vị số 04 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoài
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